
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CM, TỈNH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông    m V n D  ng.  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn V n Trí; 

2. Ông Võ Lâm S n. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Võ T ị T ảo, là T   ký Tòa án n ân dân  uyện 

CM, tỉn  An Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện CM, tỉnh An Giang tham gia 

phiên tòa: Ông Lê Hoàng Vỉn , Kiểm sát viên. 

Trong ngày 22 t áng 9 n m 2021, t i trụ sở Tòa án n ân dân  uyện CM, 

tỉn  An Giang xét xử s  t ẩm công k ai vụ án  ìn  sự t ụ lý số 49/2021/TLST-

HS ngày 24 t áng 8 n m 2021, t eo Quyết địn  đ a vụ án ra xét xử số 

50/2021/QĐXXST-HS ngày 07 t áng 9 n m 2021, đối với các bị cáo:  

1. Họ và tên: Nguyễn V n N, sin  n m 1966, t i  uyện CM, tỉn  An 

Giang; n i c  trú: ấp Đ, xã MH,  uyện CM, tỉn  An Giang; ng ề ng iệp: Làm 

t uê; trìn  độ  ọc vấn: k ông biết c ữ; dân tộc: Kinh; giới tín : Nam; tôn giáo: 

K ông; quốc tịc : Việt Nam; Con ông Nguyễn V n N  (đã c ết) và bà Nguyễn 

T ị K (đã c ết); vợ Trần Kim T, sin  n m 1969; con: Ngyễn T ái L, sin  n m 

1995; an , c ị, em ruột: C  09 ng  i, bị cáo là ng  i t   hai 

N ân t ân: Từ n ỏ sống c ung c a mẹ, k ông đi  ọc, lớn lên làm t uê 

sin  sống. 

Tiền án, tiền sự: k ông; 

Bị t m giam ngày 16/5/2021 c o đến nay; bị cáo c  mặt t i p iên tòa. 

2. Họ và tên: Trần Kim T, sin  n m 1969, t i CM, tỉn  An Giang; n i c  

trú: ấp Đ, xã MH,  uyện CM, tỉn  An Giang; ng ề ng iệp: Làm t uê; trìn  độ 

 ọc vấn: 01/12; dân tộc: Kin ; giới tín : Nữ; tôn giáo: Đ o p  t; quốc tịc : Việt 

Nam; Con ông Trần Ngọc M (đã c ết) và bà Lê T ị X, sin  n m 1945; c ồng 

Nguyễn V n N; con Nguyễn T ái L, sin  n m 1995; an , c ị, em ruột: C  04 
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ng  i, bị cáo là ng  i t   hai.  

Tiền án, tiền sự: k ông; 

N ân t ân: Từ n ỏ sống c ung c a mẹ, đi  ọc lớp 01 ng ỉ, lớn lên làm 

t uê sin  sống. 

Bị t m giam ngày 16/5/2021 c o đến nay; bị cáo c  mặt t i p iên tòa. 

3. Họ và tên: Nguyễn T ái L, sin  n m 1995, t i CM, tỉn  An Giang; n i 

c  trú: ấp Đ, xã MH,  uyện CM, tỉn  An Giang; ng ề ng iệp: Làm t uê; trìn  

độ  ọc vấn: 10/12; dân tộc: Kin ; giới tín : Nam; tôn giáo: Đ o p  t; quốc tịc : 

Việt Nam; Con ông Nguyễn V n N, sinh n m 1966  và bà Trần Kim T, sin  n m 

1969; c  a c  vợ con; an , c ị, em ruột: Bị cáo là con duy n ất.  

Tiền án, tiền sự: k ông; 

N ân t ân: Từ n ỏ sống c ung c a mẹ, đi  ọc đến lớp 10 ng ỉ, lớn lên 

làm t uê sin  sống.  

Bị t m giam ngày 08/7/2021 c o đến nay; bị cáo c  mặt t i p iên tòa. 

    i bị hại: 

Nguyễn    ớc G, sin  n m 1979; n i c  trú: ấp Đ, xã MH,  uyện CM, tỉn  An 

Giang (vắng mặt). 

    i làm chứn :  

1. Nguyễn Hữu C, sin  n m 1993 (vắng mặt);  

2. Nguyễn V n T, sin  n m 1972 (vắng mặt),  

3. Trần V n  , sin  n m 1983 (vắng mặt);  

4. Trần V n T, sin  n m 1964 (vắng mặt);  

5. Nguyễn S n D, sin  n m 1998 (vắng mặt);  

NỘI DUNG V  ÁN  

Qua các tài liệu c  trong  ồ s  vụ án và quá trìn  xét  ỏi, tran  lu n t i 

p iên tòa, nội dung vụ án đ ợc t m tắt n   sau: 

K oảng 06 gi  ngày 16/5/2021, Nguyễn T ái L điều k iển xe mô tô đến 

n à Nguyễn    ớc G (N) t i ấp Đ, xã MH (các  n à L k oảng 800m), để n i 

c uyện về việc G nợ vàng của gia đìn  L, n  ng k ông trả. K i đến, L t ấy G 

đang ở n à, nên L điện t o i c o Nguyễn S n D  ng (cùng x m với L) kêu 

Nguyễn V n N, Trần Kim T (c a, mẹ ruột của L) đến n à G n i c uyện. Lúc 

này, N cầm t eo 01 đo n cây gỗ dài 106cm, cùng T đến n à G. K i đến, N kêu 

G viết giấy nợ, n  ng G k ông đồng ý. N dùng tay trái nắm lấy p ần áo t un 

p ía bên  ông trái của G đang mặc, bắt G đi về n à N. K i đi k oảng 15m, G 

dùng tay trái t áo áo t un trong tay của N ra, n  ng k ông đ ợc, nên G n i 

“Ôn  buôn  áo tôi ra coi thiếu nợ từ từ trả làm  ì nắm áo, đi thì đi”, t ì T lấy 

trong túi áo k oác 01 sợi dây vải (đã c uẩn bị sẵn tr ớc đ ) đ a c o N, kêu N 

tr i  ai tay G l i, n  ng N k ông đồng ý. N tiếp tục dùng tay nắm p ần áo t un 
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của G đang mặc, dùng tay đẩy, bắt G đi về n à N; còn T, L đi t eo p ía sau. K i 

còn các  n à N k oảng 150m, G sợ vào n à sẽ bị N đán , nên vùng vẫy để c  y, 

t ì bị N nắm c ặt áo, T, L c  y đến dùng tay ôm giữ G l i, nên G k ông c  y 

đ ợc; vì t ấy N đang cầm trên tay p ải đo n cây gỗ, sợ bị đán  nên G đi vào n à 

t eo yêu cầu của N; còn L điều k iển xe mô tô đi c ợ. K i G vào n à, T kêu N 

dùng sợi dây xíc  dài 138cm, một đầu quấn quan  cẳng c ân trái của G, rồi dùng 

ổ k  a b p k  a l i, còn một đầu sợi dây xíc  quấn vào  àng rào n à N, rồi 

dùng ổ k  a b p k  a l i, do sợ bị N, T đán , nên G k ông dám k áng cự. Lúc 

này, L về n à t ấy c ân trái của G bị quấn sợi dây xíc , L k ông n i gì và đi ra 

p ía sau n à nấu c m. Do Nguyễn V n T (cùng x m với N) p át  iện sự việc, 

nên n i c o Trần V n T, Trần V n   - Tr ởng,     ấp Đ, biết. K oảng 15 p út 

sau, T, P đến yêu cầu N, T mở ổ k  a t áo sợi dây xíc  trong cẳng c ân trái G 

ra, n  ng N, T k ông đồng ý, nên     ng điện t o i trìn  báo Công an xã MH. 

Đến k oảng 07 gi  30 p út cùng ngày, Công an xã MH đến l p biên bản bắt 

ng  i p  m tội quả tang. N, T, L bị k ởi tố, t m giam để điều tra xử lý.  

  * V t c  ng t u giữ: 01 sợi dây xíc  màu đen bằng kim lo i dài 138cm, 

02 ổ k  a bằng kim lo i c  cắm c ìa k  a và 01 đo n cây gỗ dài 106cm của N, 

T. Riêng, sợi dây vải T đã ném bỏ nên k ông t u đ ợc. 

T i bản cáo tr ng số 46/CT-VKSCM ngày 23 t áng 8 n m 2021, Viện 

kiểm sát n ân dân  uyện CM đã truy tố các bị cáo Nguyễn V n N; Trần Kim T, 

Nguyễn T ái L về tội  Bắt, giữ ng  i trái p áp lu t” t eo quy địn  t i k oản 1 

Điều 157 Bộ lu t Hìn  sự. 

Kiểm sát viên trìn  bày l i lu n tội: Giữ nguyên Quyết địn  truy tố các bị 

cáo Nguyễn V n N; Trần Kim T, Nguyễn T ái L về tội  Bắt, giữ ng  i trái p áp 

lu t” t eo quy địn  t i k oản 1 Điều 157 Bộ lu t Hìn  sự. Đề ng ị Hội đồng xét 

xử:  

 p dụng k oản 1 Điều 157, điểm i, s k oản 1, k oản 2 Điều 51, Điều 17, 

Điều 38, Điều 58 Bộ lu t Hìn  sự, xử p  t bị cáo Nguyễn V n N từ  09 t áng 

đến 01 n m tù; 

 p dụng k oản 1 Điều 157, điểm i, s k oản 1, k oản 2 Điều 51, Điều 17, 

Điều 38, Điều 58 Bộ lu t Hìn  sự, xử p  t bị cáo Trần Kim T từ 06 đến 09 

t áng tù; 

 p dụng k oản 1 Điều 157, điểm i, s k oản 1, k oản 2 Điều 51, Điều 17, 

Điều 38, Điều 58 Bộ lu t Hìn  sự, xử p  t bị cáo Nguyễn T ái L từ 06 đến 09 

t áng tù; 

Đề ng ị xử lý v t c  ng: Đề ng ị tịc  t u, tiêu  ủy 01 sợi dây xíc  màu 

đen bằng kim lo i dài 138cm, 02 ổ k  a bằng kim lo i c  cắm c ìa k  a và 01 

đo n cây gỗ dài 106cm do liên quan đến  àn  vi p  m tội, k ông còn giá trị sử 

dụng. 

T i p iên tòa, các bị cáo k ai n  n đã t ực  iện  àn  vi p  m tội n   nội 

dung Cáo tr ng truy tố, k ông tran  lu n với l i lu n tội của đ i diện Viện kiểm 

sát và xin Hội đồng xét xử giảm n ẹ  ìn  p  t. 

 uá trình đi u tra bị hại   uyễn Ph ớc G c  l i  hai:  
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Ngày 16/5/2021, bị N, T, L bắt về n à của N, T, L, rồi dùng sợi dây xíc  

tr i c ân trái giữ l i, n   nội dung vụ án. G k ông bị t   ng tíc , nên từ c ối 

giám địn , xin giảm n ẹ c o N, T, L và k ông yêu cầu bồi t   ng về dân sự. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

Trên c  sở nội dung vụ án, c n c  vào các tài liệu trong  ồ s  vụ án đã đ ợc 

tran  tụng t i p iên tòa, Hội đồng xét xử n  n địn  n   sau: 

[1] Về  àn  vi, quyết địn  tố tụng của C  quan điều tra, Điều tra viên, 

Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trìn  điều tra, truy tố đã t ực  iện đúng 

về t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ tục quy địn  của Bộ lu t Tố tụng  ìn  sự. Quá trìn  

điều tra và t i p iên tòa, các bị cáo k ông c  ý kiến  oặc k iếu n i về  àn  vi, 

quyết địn  của C  quan tiến  àn  tố tụng, ng  i tiến  àn  tố tụng. Do đ , các 

 àn  vi, quyết địn  tố tụng của C  quan tiến  àn  tố tụng, ng  i tiến  àn  tố 

tụng đã t ực  iện đều  ợp p áp. 

Mặc dù đã đ ợc Tòa án tống đ t  ợp lệ giấy triệu t p t am gia p iên tòa 

n  ng t i p iên tòa bị   i, ng  i làm c  ng vắng mặt. Tuy n iên, n ững ng  i 

vắng mặt đã c  l i k ai trong  ồ s  vụ án nên việc vắng mặt của  ọ k ông gây 

cản trở c o việc xét xử. Vì v y, Hội đồng xét xử vẫn tiến  àn  xét xử vắng mặt 

t eo quy địn  của p áp lu t. 

[2] Về  àn  vi p  m tội của các bị cáo: T i p iên tòa, bị cáo k ai n  n đã 

t ực  iện  àn  vi bắt, giữ bị   i Nguyễn    ớc G. L i k ai n  n của các bị cáo 

t i p iên tòa p ù  ợp với l i k ai của các bị cáo trong giai đo n điều tra, truy tố; 

p ù  ợp với l i k ai của bị   i và n ững ng  i làm c  ng; p ù  ợp với các v t 

c  ng bị t u giữ và các tài liệu c  ng c  k ác đ ợc l u trong  ồ s  vụ án.  

Xét t ấy, các bị cáo là ng  i c  đầy đủ n ng lực c ịu trác  n iệm  ìn  sự, 

n  n t  c đ ợc quyền tự do t ân t ể của con ng  i là bất k ả xâm p  m và 

đ ợc p áp lu t bảo vệ. Tuy n iên, c ỉ vì muốn đòi nợ mà các bị cáo đã bất c ấp 

p áp lu t, tìm các  k ống c ế đ a bị   i G về n à mìn  rồi dùng dây xíc  sắt 

k  a l i. Hàn  vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu t àn  tội  Bắt, giữ ng  i trái 

p áp lu t” theo k oản 1 Điều 157 Bộ lu t Hìn  sự. Do đ , Viện kiểm sát n ân 

dân  uyện C ợ Mới truy tố các bị cáo về tội  Bắt, giữ ng  i trái p áp lu t” là 

 oàn toàn đúng ng  i, đúng tội và p ù  ợp với quy địn  của p áp lu t. 

[3] Về tín  c ất, m c độ ng iêm trọng về  àn  vi của các bị cáo n  n 

t ấy: 

[3.1] Hàn  vi của các bị cáo là nguy  iểm c o xã  ội, xâm p  m trực tiếp 

đến quyền tự do t ân t ể của công dân nên cần c  một m c án t  ng x ng với 

 àn  vi p  m tội của các bị cáo để cải t o, giáo dục bị cáo trở t àn  ng  i c  

íc  c o xã  ội và n ằm để đảm bảo tín  r n đe, giáo dục và p òng ngừa c ung.  

Xét về đồng p  m, k i t ực  iện  àn  vi p  m tội, các bị cáo k ông c  sự 

bàn b c, câu kết c ặt c ẽ c ng n   k ông c  sự p ân c ia vai trò cụ t ể c o 

từng bị cáo nên giữa các bị cáo c ỉ là đồng p  m giản đ n. Trong đ  bị cáo N 

giữ vai trò c ín  còn bị cáo T, L c ỉ là ng  i giúp s c. 

[4] Về tìn  tiết t ng nặng, giảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự:  
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[4.1] Về tìn  tiết giảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự: Trong quá trìn  điều tra 

và t i p iên tòa  ôm nay cáo tỏ rõ t ái độ t àn  k ẩn k ai báo,  n n n  ối cải; 

c  n ân t ân tốt c  a c  tiền án, tiền sự; p  m tội lần đầu và t uộc tr  ng  ợp ít 

ng iêm trọng; bị cáo T, N c  trìn  độ dân trí t ấp, sống tác  biệt trong cộng 

đồng, ít đ ợc tiếp c n với p   ng tiện t ông tin đ i c úng. Quá trìn  điều tra bị 

  i c  đ n xin giảm n ẹ  ìn  p  t c o các bị cáo. Đây là các tìn  tiết giảm n ẹ 

trác  n iệm  ìn  sự đ ợc quy địn  t i điểm i, s k oản 1, k oản 2 Điều 51 Bộ 

lu t Hìn  sự nên c  xem xét c o bị cáo k i quyết địn   ìn  p  t; 

[4.2] Về tìn  tiết t ng nặng trác  n iệm  ìn  sự: Các bị cáo k ông c  tìn  

tiết t ng nặng trác  n iệm  ìn  sự. 

 [5] Về v t c  ng: 01 sợi dây xíc  màu đen bằng kim lo i dài 138cm, 02 ổ 

k  a bằng kim lo i c  cắm c ìa k  a và 01 đo n cây gỗ dài 106cm của N, T xác 

địn  là n ững đồ v t dùng vào việc p  m tội  và k ông c  yêu cầu. Hội đồng xét 

xử xét t ấy n ững v t c  ng trên các bị cáo dùng vào việc p  m tội k ông còn 

giá trị sử dụng nên cần tịc  t u tiêu  ủy. 

[6] Về án p í: Các bị cáo p ải c ịu án p í t eo quy địn  p áp lu t. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT Đ NH  

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn V n N, Trần Kim T, Nguyễn T ái L p  m 

tội   Bắt, giữ ng  i trái p áp lu t” 

1.Về trác  n iệm  ìn  sự: 

 p dụng k oản 1 Điều 157, điểm i, s k oản 1, k oản 2 Điều 51, Điều 17, 

Điều 38, Điều 58 Bộ lu t Hìn  sự. Xử p  t bị cáo Nguyễn V n N 09 (c ín) 

t áng tù. Th i   n tù tín  từ ngày 16/5/2021. 

 p dụng k oản 1 Điều 157, điểm i, s k oản 1, k oản 2 Điều 51, Điều 17, 

Điều 38, Điều 58 Bộ lu t Hìn  sự. Xử p  t bị cáo Trần Kim T 06 (sáu) t áng tù. 

Th i   n tù tín  từ ngày 16/5/2021. 

 p dụng k oản 1 Điều 157, điểm i, s k oản 1, k oản 2 Điều 51, Điều 17, 

Điều 38, Điều 58 Bộ lu t Hìn  sự. Xử p  t bị cáo Nguyễn T ái L 06 (sáu) t áng 

tù. Th i   n tù tín  từ ngày 08/7/2021. 

2. V  xử lý vật chứn  và biện pháp t  pháp: Căn cứ Đi u 47 Bộ luật Hình 

sự năm 2015, đã đ ợc sửa đổi, bổ sun  năm 2017; Đi u 106 Bộ luật Tố tụn  

hình sự;  

Tịch thu tiêu hủy: 01 sợi dây xíc  màu đen bằng kim lo i dài 138cm (đã 

qua sử dụng), 01 ổ k  a bằng kim lo i màu đen c  cắm c ìa k  a và 01 ổ k  a 

bằng kim lo i màu vàng c  cắm c ìa k  a (đã qua sử dụng); 01 đo n cây gỗ dài 

106cm c  bề  oàn  6cm. 

(Hiện v t c  ng do C i cục t i  àn  án dân sự  uyện CM, tỉn  An Giang 

quản lý t eo biên bản giao, n  n v t c  ng ngày 17/9/2020). 

3. V  án phí: C n c  các Điều 135, 136 Bộ lu t Tố tụng  ìn  sự và điểm 

a, k oản 1 Điều 23 Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban t   ng vụ 
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Quốc Hội quy địn  về m c t u, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án p í và 

lệ p í Tòa án; 

Buộc mỗi bị cáo p ải c ịu 200.000 (hai trăm n hìn) đồng án p í  ìn  sự 

s  t ẩm. 

4. V  quy n  hán  cáo: C n c  các Điều 331, 333 Bộ lu t Tố tụng  ìn  

sự;  

Trong   n 15 ngày kể từ ngày tuyên án các bị cáo c  quyền k áng cáo để 

yêu cầu Tòa án n ân dân tỉn  An Giang xét xử p úc t ẩm. Bị   i đ ợc quyền 

k áng cáo bản án trong t  i   n 15 ngày, kể từ ngày n  n đ ợc bản án  oặc 

bản án đ ợc niêm yết t eo quy địn  p áp lu t  

Tr  n  hợp bản án, quyết định đ ợc thi hành theo quy định tại Đi u 2 

Luật Thi hành án dân sự thì n   i đ ợc thi hành án dân sự, n   i phải thi hành 

án dân sự c  quy n thỏa thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, tự 

n uyện thi hành án hoặc bị c ỡn  chế thi hành án theo quy định tại các Đi u 6, 

7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; th i hiệu thi hành án đ ợc thực hiện theo quy 

định tại Đi u 30 Luật Thi hành án dân sự./. 

 
Nơi nhận: 
- VKSND  uyện CM; 

- VKSND tỉn  An Giang;  

- TAND tỉn  An Giang; 

- Sở T  p áp; 

- C  quan Điều tra; 

- N à T m giữ; 

- Bộ p  n THA Tòa án; 

- Bị cáo; 

- Bị   i (nếu c ); 

- Ng  i c  quyền lợi, ng ĩa  

vụ liên quan đến vụ án; 

- L u v n p òng; 

- L u  ồ s . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Phạ  V n D  n  
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